
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 4, ngõ Cổng Cả, Thôn Ninh Xá, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

25/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAPITAL GLOBAL 36

0110794468

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, thuế và 
chứng khoán)

7020(Chính)

2. Hoạt động quản lý quỹ
Chi tiết: Quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp 
chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

6630

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan: Bán 
buôn xăng dầu đã tinh chế: xăng, diesel, mazout, nhiên liệu 
máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa; Bán buôn dầu nhờn, mỡ 
nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác; Bán buôn khí đốt 
và các sản phẩm liên quan;

4661

7. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
- Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu;
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp 
chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

4730

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAPITAL GLOBAL 36
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAPITAL GLOBAL 36 JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: CAPITAL GLOBAL 36.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0867233058
Email: Capitalglobal36@gmail.com

Fax:
Website:
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100.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.000.000

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Không bao gồm kinh doanh mua, bán vàng)

4662

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá )

4610

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Ủy thác thương mại và xuất nhập khẩu các mặt hàng 
công ty kinh doanh; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
KIM DUNG

Số 5 hẻm 
267/2/30 đường 
Hoàng Hoa Thám, 
Phường Liễu 
Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.600.0
00

96.000.000.000 96,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.600.0
00

96.000.000.000 96,000

0151850032
54

2 NGUYỄN 
MINH 
PHƯƠNG

Số 11, ngõ 57 phố 
Phúc Tân, 
Phường Phúc 
Tân, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 2,000

0240730199
99
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3 PHẠM THỊ 
PHƯƠNG

Số 559, Tổ 5, Khu 
phố 2, Phường 
Mạo Khê, Thị xã 
Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 2,000

0221770028
68

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015185003254
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5 hẻm 267/2/30 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5 hẻm 267/2/30 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KIM DUNG Nữ

03/08/1985 Kinh Việt Nam

19/05/2024 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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